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                TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

                        VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

                                     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
                        Từ ngày: 08/01 đến ngày 14/01 năm 2024 (Tuần 02 năm 2024) 

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 

Kết 
quả  
theo 
dõi 

       Đề nghị các học viên cao học khoá 2023 đợt 1 và 2 điểm danh bằng máy nhận diện khuôn mặt bắt đầu từ ngày 16/12/2023. Mọi thăc mắc xin gửi 

về  E-mail: sdh@vimaru.edu.vn hoặc gặp trực tiếp chuyên viên Viện trực tại phòng 203 A6. 

      Phòng TT và ĐBCL triển khai kiểm tra công tác Giảng dạy và học tập theo kế hoạch. 

      Trân trọng! 

Lịch học tập 

1.  

TĐH 2022.2 

TĐH 2023.1  

(KTĐH 2023.1) 

TĐH 2023.2  

(KTĐH 2023.2) 

Xử lý số tín hiệu Trần Sinh Biên Cả ngày T7 802 A6  

2.  

QLMT 2022.2 

QLMT 2023.1 

QLMT 2023.2 

Đánh giá tác động môi trường Trần Hữu Long Cả ngày T7 403 A6  

3.  

KTTT 2022.2 

KTTT 2023.1 

KTTT 2023.2 

Thiết kế tàu thân thiện với môi trường Trần Ngọc Tú Cả ngày T7 602 A6  

4.  

CNTT 2022.2 

CNTT 2023.1 

CNTT 2023.2 

Tương tác người và máy Hồ Thị Hương Thơm Chiều T7 324 A4 
 

 

5.  
QLHH 2023.1 

QLHH 2023.2 
Kinh tế hàng hải Lương Tú Nam Cả ngày T7 202 A6  

6.  

QL Kỹ thuật 2022.2 

QL Kỹ thuật 2023.1 

(QKTH 2023.1) 

QL Kỹ thuật 2023.2 

(QKTH 2023.2) 

Máy lạnh và điều hoà không khí Lê Văn Điểm Cả ngày T7 204 A6  

7.  
QLSX 2023.1 

QLSX 2023.2 
Quản lý hệ thống kỹ thuật Bùi Thị Ngọc Mai Chiều T7 208 A6  

8.  XDDD 2023.2 Lý thuyết dẻo và từ biến Nguyễn Phan Anh Cả ngày T7 902 A6  
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9.  
XDCT 2023.1 

XDCT 2023.2 
Lý thuyết dẻo và từ biến Nguyễn Phan Anh Cả ngày T7 902 A6  

10.  BĐAT 2023.2 Kỹ thuật trắc địa trong XDCT biển Nguyễn Thị Hồng Cả ngày T7 911 A6  

11.  QLKT 2023.1 lớp 1 Lãnh đạo Nguyễn Thị Liên Cả ngày T7 301 A6  

12.  QLKT 2023.1 lớp 2 
Phân tích chính sách KTXH 

Đầu tư  

Đào Văn Thi 

Dương Văn Bạo 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 
302 A6  

13.  QLKT 2023.2 lớp 1 Quản lý thuế Tô Văn Tuấn Cả ngày T7 303 A6  

14.  

QLTC 2022.1 

QLTC 2022.2 

QLTC 2023.1 

QLTC 2023.2 

Phương pháp NCKH Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7 305 A6  

15.  
QLVT 2022.2 

QLVT 2023.1 

QLVT 2023.2 lớp 1 

Quản lý giao nhận hàng hoá quốc tế Dương Văn Bạo Cả ngày T7 306 A6  

16.  QLKT 2023.1 lớp 3 Phân tích hoạt động kinh tế Nguyễn Thị Thuý Hồng Cả ngày T7, CN   

17.  
QLKT 2023.1 lớp 4 

QLKT 2023.2 lớp 3 
Kế toán quản trị Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T7, CN   

18.  QLVT 2023.2 lớp 2 Kế toán quản trị Đỗ Thị Mai Thơm Cả ngày T7, CN   

19.  QLHH 2023.2 lớp 2 Mô phỏng thực tế ảo trong hàng hải Đỗ Văn Cường Cả ngày T7, CN   

20.  NCS-QLKT 2021 
Bảo vệ chuyên đề tiến sĩ số 2 

Kính mời Thầy cô và học viên quan tâm tới dự 
 10h00 sáng T6 202 A6  

Lịch thi kết thúc học phần 

21.  QLKT 2023-2 lớp 1 
Thi: Anh văn 

Thi Triết học 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

Phan Văn Chiêm 

08h00 sáng CN 

14h00 chiều CN 
209 A6  

22.  
QLVT 2023-2 

QLTC 2023-2 

Thi: Anh văn 

Thi Triết học 

Nguyễn Hồng Ánh 

Mạc Văn Nam 

08h00 sáng CN 

14h00 chiều CN 

208 A6 

209 A6 
 

23.  

Lớp 4: CNTT, TĐH, 

QLHH, QLMT, 

KTTT, QLSX, 

QLDA, KTĐT, 

XDCT, XDDD, QL 

Thi: Anh văn 

 

 

Thi Triết học 

Phạm Thị Quỳnh Trâm 

 

Quách Thị Hà 

08h00 sáng CN 

 

14h00 chiều CN 

207 A6  
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          Lịch trực lãnh đạo: Nguyễn Kim Phương - T7, Lại Huy Thiện - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn – T7; Đỗ Tất Mạnh –  CN.  

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                     

 

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                 (Đã ký)                    

 

 

                                 Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương   

kỹ thuật, BĐAT 

khoá 2023-2 

24.  
KTĐT  2022.1 

KTĐT 2022.2 
Thi: An ten và truyền sóng nâng cao Trần Xuân Việt 08h00 sáng T7 209 A6  

25.  
CNTT 2022.1 

CNTT 2022.2 

CNTT 2023.1 

Thi: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Lê Quyết Tiến 08h00 sáng T7 209 A6  

26.  
CNTT 2022.1 

CNTT 2022.2 
Thi: Học máy Lê Quyết Tiến 09h00 sáng T7 209 A6  

27.  
CNTT 2022.2 

CNTT 2023.1 

CNTT 2023.2 

Thi: Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình Nguyễn Hữu Tuân 10h00 sáng T7 209 A6  

28.  
QLDA 2022.2 

QLDA 2023.1 
Thi: Quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị Trần Khánh Toàn 08h00 sáng T7 209 A6  

29.  
QLSX 2022.2 

QLSX 2023.1 

QLSX 2023.2 

Thi: Thiết kế máy và công nghệ chế tạo 

 

Đào Ngọc Biên 09h30 sáng T7 209 A6  

30.  
QL Kỹ thuật 2022.2 

QL Kỹ thuật 2023.1 

Thi: Phương pháp NCKH 

Thi: Quản lý và kỹ thuật bảo trì CN 

Nguyễn Đại An 

Trương Văn Đạo 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 
207 A6  

31.  BĐAT 2022.1 
Thi: Phương pháp số 

Thi: Quản lý an toàn giao thông hàng hải 

Trần Khánh Toàn 

Phạm Văn Thuần 

08h00 sáng T7 

09h00 sáng T7 
209 A6  


